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Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, methanol trong xăng được phân tích bằng kỹ thuật chiết lỏng - lỏng kết hợp phương pháp 
sắc ký khí - detector ion hóa ngọn lửa (GC-FID). Methanol trong mẫu được chuyển sang pha nước bằng kỹ thuật 
chiết lỏng - lỏng trước khi được phân tách trên cột Restek Rtx-Wax và được phát hiện bằng detector FID. Các điều 
kiện sắc ký khí bao gồm: chương trình nhiệt độ cột tách, tỷ lệ chia dòng, tốc độ khí mang được khảo sát và lựa chọn 
để phù hợp với mục tiêu phân tích methanol trong xăng. Nồng độ methanol trong xăng tuyến tính tốt trong khoảng 
3,96-7920 mg/l với R²>0,99. Giới hạn phát hiện (MDL) và giới hạn định lượng (MQL) của phương pháp lần lượt là 
1,49 và 4,96 mg/l. Độ lặp của phương pháp đạt 4,60-6,99%, hiệu suất thu hồi methanol trong xăng đạt 92,4-98,6%. 
Các kết quả này cho thấy, phương pháp phân tích đã phát triển đáp ứng được các yêu cầu về độ chính xác và có thể 
áp dụng để xác định hàm lượng methanol trong các mẫu xăng.
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Abstract:

The concentration of methanol in gasoline was determined using liquid-liquid extraction and gas chromatography-
flame ionisation detector (GC-FID). Methanol was transferred into the aqueous phase by liquid-liquid extraction 
before being separated on a Restek Rtx-Wax column and detected using a flame ionisation detector (FID). Gas 
chromatographic conditions, including column temperature programme, split ratio, and carrier gas flow rate, were 
investigated and selected to meet the requirement for methanol analysis. The methanol concentration in gasoline 
showed good linearity over the range of 3.96-7920 mg/l, with R²>0.99. The method detection limit (MDL) and 
method quantification limit (MQL) were 1.49 and 4.96 mg/l, respectively. The method precision, expressed as RSD, 
ranged from 1,49 to 4,96. The extraction recovery of methanol in gasoline ranged from 92.4 to 98.6%. The results 
indicated that the developed method meets accuracy requirements and is suitable for the determination of methanol 
in gasoline samples.

Keywords: analytical chemistry, gas chromatography-flame ionisation detector, gasoline, liquid-liquid extraction, 
methanol.
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1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, methanol là một trong những 
phụ gia tiềm năng trong ngành sản xuất xăng. Methanol có 
thể được trộn vào xăng để tăng chỉ số octane - chỉ số đặc 
trưng cho tính chống kích nổ của xăng [1]. Khi đốt cháy, 
xăng trộn methanol cho khí thải sạch hơn so với xăng thông 
thường [2, 3]. Ngoài ra, methanol có giá thành rẻ và dễ 
tiếp cận, do có thể được sản xuất từ các nguồn năng lượng 
phi dầu mỏ như khí tự nhiên hay sinh khối [4]. Tuy nhiên, 
methanol cũng là hóa chất độc hại, cần có sự kiểm soát 
chặt chẽ. Khi xâm nhập cơ thể, methanol chuyển hóa thành 
formaldehyde và axit formic, gây tổn thương hệ thần kinh, 
thị giác và nội tạng [5]. Đối với xăng, methanol trong xăng 
có thể kết hợp với hơi ẩm tạo thành pha methanol - nước ăn 
mòn các bộ phận nhựa, kim loại trong hệ thống phân phối 
nhiên liệu và động cơ, làm rò rỉ nhiên liệu và tăng nguy cơ 
cháy nổ [6]. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với phương 
tiện và người sử dụng phương tiện khi các cơ sở kinh doanh 
tự ý thêm methanol vào xăng. Hiện nay, các quốc gia có 
quy định khác nhau về hàm lượng cho phép của methanol 
trong xăng. Theo quy định của châu Âu và Cơ quan Bảo vệ 
môi trường Mỹ (EPA), nồng độ tối đa của methanol trong 
xăng là 3 và 2,67% [7]. Tại Việt Nam, theo QCVN 1:2015/
BKHCN giới hạn hàm lượng methanol trong xăng phải ở 
ngưỡng không phát hiện [8]. Vì vậy, để kiểm soát chặt chẽ 
hàm lượng methanol trong xăng, việc phát triển phương 
pháp phân tích phù hợp là thực sự cần thiết. 

Hiện nay, methanol trong xăng được xác định bằng một 
số phương pháp như quang phổ hồng ngoại [9, 10], sắc ký 
lỏng [11], sắc ký khí - detector dẫn nhiệt hoặc detector ion 
hóa ngọn lửa sử dụng nhiều cột tách ghép nối nhau [12, 13]. 
Tuy nhiên, các phương pháp này đều có nhiều hạn chế như 
giới hạn phát hiện lớn, dễ bị ảnh hưởng bởi nền mẫu, quá 
trình xử lý mẫu phức tạp, tốn nhiều thời gian, chi phí cao. 
Phương pháp GC-FID nổi bật nhờ độ nhạy cao, khả năng 
xử lý nền mẫu phức tạp, và tính chính xác, là lựa chọn hiệu 
quả trong phân tích methanol. Do đó, trong nghiên cứu này, 
chúng tôi đã xây dựng quy trình phân tích methanol trong 
xăng bằng kỹ thuật chiết lỏng - lỏng kết hợp phương pháp 
GC-FID.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Thiết bị và hóa chất

Các thiết bị thực hiện nghiên cứu bao gồm: Hệ thống sắc 
ký khí GC-1310 trang bị bộ tiêm mẫu tự động AOC 20i, cột 
tách Restek Rtx-Wax (cột có chiều dài 30 m, đường kính 
0,32 mm, bề dày pha tĩnh 1 µm) và detector ion hóa ngọn 
lửa (Shimadzu, Nhật Bản); máy lắc WhirliMixer (Fisher, 
Anh), máy ly tâm (Janectzki T32A).

Các hóa chất sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm 
Methanol (99,9%), Etanol (99,9%) do Hãng Merck cung 
cấp, nước cất siêu sạch và mẫu xăng chuẩn M-GRO-
CAL-IS-SET ASTM/EPA Gasoline Refinery Oxygenates 
Calibration Kit, Lot 221039035 do AccuStandard cung cấp. 

2.2. Thực nghiệm

Lựa chọn điều kiện chiết methanol trong xăng sang pha 
nước: Trong khảo sát này, methanol trong xăng được chiết 
sang pha nước bằng kỹ thuật chiết lỏng - lỏng với tỷ lệ thể 
tích xăng:nước lần lượt là 5:1, 2:1, 1:1, 1:2 và 1:5. Hỗn hợp 
xăng - nước được lắc đều trong 2 phút, ly tâm với tốc độ 
1500 vòng/phút trong 10 phút, sau đó loại bỏ pha xăng, lấy 
pha nước để đo GC-FID. Hiệu suất chiết được tính dựa trên 
mẫu thêm chuẩn theo công thức sau:
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𝐻𝐻 = 𝐶𝐶𝑚𝑚+𝑐𝑐 − 𝐶𝐶𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑐𝑐

 × 100% 

trong đó: H: hiệu suất chiết methanol (%); 𝐶𝐶𝑚𝑚+𝑐𝑐: nồng độ mẫu thêm chuẩn (mg/l); 𝐶𝐶𝑚𝑚: trong đó, H là hiệu suất chiết methanol (%); Cm+c là nồng độ 
mẫu thêm chuẩn (mg/l); Cm là nồng độ mẫu ban đầu (mg/l); 
Cc là nồng độ thêm chuẩn (mg/l).

Lựa chọn các điều kiện GC-FID để phân tích methanol 
trong xăng: Các điều kiện sắc ký khí phân tích methanol 
trong xăng được lựa chọn khảo sát bao gồm: 4 tỷ lệ chia dòng 
(không chia dòng, 1:5, 1:10 và 1:20), 3 chương trình nhiệt độ  
(bảng 1) và tốc độ dòng khí mang (1, 2 và 3 ml/phút).
Bảng 1. Các chương trình nhiệt độ phân tích methanol trong xăng.

Chương trình nhiệt độ Thông số

Chương trình nhiệt độ 1

- Nhiệt độ đầu: 40°C, giữ trong 7 phút
- Nhiệt độ cuối: 200°C, giữ trong 60 phút
- Tốc độ tăng nhiệt độ: 30°C /phút

Chương trình nhiệt độ 2

- Nhiệt độ đầu: 40°C giữ trong 10 phút
- Nhiệt độ cuối 200°C, giữ trong 20 phút
- Tốc độ tăng nhiệt độ: 15°C /phút

Chương trình nhiệt độ 3

- Nhiệt độ đầu: 40°C, giữ trong 8 phút
- Nhiệt độ cuối: 200°C, giữ trong 20 phút
- Tốc độ tăng nhiệt độ: 10°C /phút

Đánh giá giá trị sử dụng của phương pháp: Các mẫu 
xăng có nồng độ methanol trong khoảng 3,96 đến 7920 
mg/l được sử dụng để xác định khoảng tuyến tính và đường 
chuẩn. MQL và MDL của phương pháp được xác định trên 
cơ sở làm lặp 10 lần mẫu xăng có hàm lượng methanol thấp. 
Độ lặp lại và độ thu hồi được tính toán dựa trên kết quả phân 
tích lặp 7 lần mẫu thêm chuẩn ở các nồng độ thấp, trung 
bình và cao. Các kết quả được so sánh với quy định của 
Hiệp hội các nhà hóa học phân tích (AOAC) để đánh giá giá 
trị sử dụng của phương pháp.



53

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ || Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật môi trường; Các lĩnh vực khác của khoa học kỹ thuật và công nghệ

68(2) 2.2026

Phân tích methanol trong một số mẫu xăng: Quy trình 
phân tích đã phát triển được áp dụng để phân tích methanol 
trong một số mẫu xăng trên địa bàn Hà Nội. Quy trình lấy 
mẫu được thực hiện dựa theo TCVN 2715:1995. Mẫu được 
lấy trực tiếp từ vòi bơm tại các trạm xăng vào chai chứa mẫu 
chuyên dụng, bảo quản lạnh ở 0-5°C cho đến khi phân tích. 
Methanol trong mẫu được chiết lỏng - lỏng và phân tích trên 
thiết bị GC-FID theo quy trình đã khảo sát và lựa chọn. Các 
phép đo lặp, đo mẫu thêm chuẩn được thực hiện trên một số 
mẫu để kiểm soát và đảm bảo chất lượng phân tích. Để quy 
đổi từ nồng độ mg/l sang % khối lượng, tỷ trọng của mẫu 
xăng được đo bằng phương pháp tỷ trọng kế theo TCVN 
6594:2000.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Lựa chọn điều kiện chiết methanol trong xăng 
sang pha nước

Do xăng có nền mẫu phức tạp gồm nhiều loại hợp chất 
hữu cơ khác nhau nên việc xây dựng phương pháp định 
lượng methanol trong xăng đòi hỏi phải sử dụng phương 
pháp có độ nhạy và độ chọn lọc cao, đồng thời loại bỏ được 
ảnh hưởng của nền mẫu. Dựa trên sự khác biệt về tính tan 
trong nước của methanol với đa phần các hợp chất hữu cơ 
khác trong xăng, trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn 
dung môi nước để phân tách methanol ra khỏi xăng theo kỹ 
thuật chiết lỏng - lỏng. Methanol trong xăng được chiết sang 
pha nước với các tỷ lệ thể tích xăng:nước là 1:5, 1:2, 1:1, 
2:1 và 5:1. Hiệu suất chiết methanol thể hiện trong bảng 2.
Bảng 2. Hiệu suất chiết methanol trong xăng với tỷ lệ dung môi 
chiết khác nhau.

Tỷ lệ thể tích xăng:nước Hiệu suất chiết methanol (%)

1:5 71,2

1:2 80,0

1:1 97,1

2:1 84,1

5:1 87,2

Hình 1A là sắc ký đồ của mẫu xăng có qua xử lý qua 
quá trình chiết nước. Hình 1B là mẫu xăng không qua quá 
trình xử lý chiết nước. Sắc ký đồ của mẫu xăng được phân 
tích trực tiếp bằng GC-FID không qua quá trình chiết nước 
xuất hiện nhiều pic chồng lấn nhau do thành phần phức tạp 
của mẫu xăng. Trong khi đó, sắc ký đồ của mẫu xăng có xử 
lý bằng phương pháp chiết lỏng - lỏng xuất hiện ít pic hơn, 
các pic phân tách rõ ràng. Kết quả này cho thấy, quá trình 
chiết nước có hiệu quả cao trong việc loại bỏ nền mẫu phức 
tạp của xăng. 

(A)			              (B)

Hình 1. Sắc ký đồ của (A) mẫu xăng chiết nước và (B) mẫu xăng 
không chiết nước. 

Để lựa chọn điều kiện chiết lỏng - lỏng cho quy trình 
phân tích methanol trong xăng, 5 tỷ lệ thể tích xăng:nước 
(5:1, 2:1, 1:1, 1:2 và 1:5) đã được tiến hành khảo sát và so 
sánh hiệu suất chiết methanol. Kết quả thí nghiệm cho thấy, 
tại tất cả các tỷ lệ thể tích khảo sát, hiệu suất chiết methanol 
đều đạt trên 70%, trong đó hiệu suất chiết methanol cao nhất 
là 97,1% với tỷ lệ xăng:nước là 1:1 (bảng 2). Vì vậy, nghiên 
cứu lựa chọn chiết methanol trong xăng theo phương pháp 
chiết lỏng - lỏng như sau: lấy chính xác 2 ml xăng, thêm 2 
ml nước, lắc đều trong 2 phút, ly tâm dung dịch thu được 
với tốc độ 1500 vòng/phút trong 10 phút, sau đó loại bỏ pha 
xăng, lấy pha nước để đo GC-FID. 

3.2. Lựa chọn các điều kiện phân tích methanol trong 
xăng bằng phương pháp GC-FID

 Do ethanol là một thành phần trong xăng và có các tính 
chất tương tự như methanol, nên khi sử dụng nước làm dung 
môi chiết mẫu xăng, ethanol sẽ đi cùng methanol sang pha 
nước. Điều này đặt ra yêu cầu về lựa chọn các điều kiện sắc 
ký để các pic methanol và ethanol được phân tách rõ ràng. 
Vì vậy, các điều kiện sắc ký khảo sát gồm: tỷ lệ chia dòng 
chương trình nhiệt độ và tốc độ dòng khí mang. Các điều 
kiện sắc ký chung bao gồm: nhiệt độ cổng bơm mẫu 200°C, 
nhiệt độ detector 220°C, thể tích bơm mẫu 1 µl, tốc độ dòng 
khí đốt cháy H2 30 m/phút, tốc độ dòng khí phụ trợ N2 30 
ml/phút. Các mẫu sử dụng cho các khảo sát là mẫu chuẩn 
nồng độ methanol 396 mg/l.

Khảo sát tỷ lệ chia dòng: Hình 2 là sắc ký đồ của mẫu 
xăng khi phân tích methanol bằng GC-FID với các điều kiện 
không chia dòng, chia dòng 1:5, 1:10 và 1:20. Kết quả cho 
thấy, tại chế độ không chia dòng, pic methanol và ethanol 
không tách rõ, dễ gây nhầm lẫn. Với các tỷ lệ chia dòng 1:5, 
1:10 và 1:20, các pic được tách rõ ràng. Kết quả tính toán 
độ phân giải của pic (bảng 3) cho thấy, khi tỷ lệ chia dòng 
tăng, độ phân giải cải thiện nhưng diện tích pic giảm. Do 
đó, tỷ lệ 1:10 được chọn để đảm bảo cả độ phân giải và diện 
tích pic tối ưu.
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(A)			               (B)

Hình 2. Sắc ký đồ của mẫu xăng không chia dòng (A), chia dòng 
tỷ lệ 1:5 (B), chia dòng tỷ lệ 1:10 (C), chia dòng tỷ lệ 1:20 (D).

Bảng 3. Độ phân giải pic methanol và ethanol theo các tỷ lệ chia 
dòng khác nhau.

Tỷ lệ chia dòng Diện tích pic (µV×phút) Độ phân giải

Không chia dòng 26237368 2,00

1:5 10086845 2,20

1:10 701965 2,83

1:20 341529 3,35

Khảo sát chương trình nhiệt độ cột tách: Để đánh giá 
khả năng tách pic, 3 chương trình nhiệt độ cột tách đã 
được lựa chọn để khảo sát (bảng 1). Kết quả trên sắc ký đồ 
(hình 3) cho thấy, cả 3 chương trình đều phân tách rõ pic 
methanol và ethanol. Tuy nhiên, mỗi chương trình có thời 
gian khác nhau để đường nền trở về vị trí ban đầu, loại bỏ 
hoàn toàn pic nước khỏi cột. Hình 3 cho thấy, chỉ có chương 
trình nhiệt độ cột 2 có thể loại bỏ hoàn toàn pic nước khỏi 
cột tách sau 45 phút, cho kết quả phân tích mẫu methanol và 
hiệu quả loại bỏ nước khỏi cột tốt nhất. Do đó, chương trình 
nhiệt độ cột 2 được chọn để phân tích mẫu xăng: giữ nhiệt 
độ cột tại 40°C trong 10 phút, sau đó tăng nhiệt độ lên 200°C 
với tốc độ 15°C/phút, giữ nhiệt độ 200°C trong 20 phút.

Khảo sát tốc độ khí mang: Hình 4 là sắc ký đồ của 
methanol và ethanol với tốc độ khí mang lần lượt là 1, 2 và 
3 ml/phút. Hình ảnh sắc ký đồ cho thấy, khi tốc độ khí mang 
tăng, thời gian lưu giảm và diện tích pic tăng. Kết quả tính 
toán độ phân giải của pic (bảng 4) cho thấy, độ phân giải 
cao nhất đạt được ở tốc độ 2 ml/phút (3,92). Vì vậy, tốc độ 
khí mang 2 ml/phút được chọn để phân tích methanol trong 
xăng.
Bảng 4. Kết quả diện tích pic và độ phân giải của 3 tốc độ khí mang.

Tốc độ khí mang (ml/phút) Diện tích pic (µV×phút) Độ phân giải

1 252803 3,10

2 261681 3,92

3 274621 3,64

Hình 4. Sắc ký đồ GC-FID methanol và ethanol trong xăng sau khi 
được chiết sang pha nước với các tốc độ khí mang khác nhau.

3.3. Đánh giá phương pháp phân tích

Khoảng tuyến tính và đường chuẩn: Các mẫu xăng có 
nồng độ methanol trong khoảng 3,96 đến 7920 mg/l được 
sử dụng để xác định khoảng tuyến tính và đường chuẩn. 
Methanol trong xăng được chiết nước theo quy trình đã 

Hình 5. Sắc ký đồ của đường chuẩn phân tích  methanol trong 
xăng sử dụng kỹ thuật chiết lỏng-lỏng kết hợp GC-FID.

Hình 3. Sắc ký đồ GC-FID của methanol và ethanol trong xăng 
sau khi được chiết sang pha nước, với các chương trình nhiệt độ 
khác nhau.
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lựa chọn, phân tích theo các điều kiện GC-FID cùng với 
các điều kiện đã khảo sát tối ưu về tỷ lệ chia dòng (1:10), 
chương trình nhiệt độ cột (2) và tốc độ khí mang (2 ml/
phút). Hình 5 minh họa sắc ký đồ của dãy chuẩn methanol 
trong xăng, với nồng độ từ 7,92 đến 792 mg/l. Sắc ký đồ 
cho thấy, pic methanol xuất hiện tại thời gian lưu 5,9 phút 
và diện tích pic tỷ lệ thuận với nồng độ methanol.

Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính và đường chuẩn 
của methanol trong xăng cho thấy, methanol trong xăng có 
khoảng tuyến tính rộng từ 3,96 đến 7920 mg/l, với hệ số hồi 
quy tốt R²=0,9983, phù hợp cho định lượng methanol trong 
xăng. Đường chuẩn được xây dựng trong khoảng 7,92-792 
mg/l có R²=0,9997 (hình 6). Vì vậy, đường chuẩn này được 
sử dụng để xác định MQL, MDL, độ lặp và độ thu hồi của 
phương pháp.

9 
 

 
Hình 6. Đường chuẩn  của methanol trong xăng sử dụng kĩ thuật chiết lỏng - lỏng 
kết hợp GC-FID. 

Giới hạn phát hiện (MDL) và giới hạn định lượng (MQL) của phương pháp: MDL 
và MQL của phương pháp được xác định bằng cách làm lặp 10 lần mẫu xăng có nồng độ 
methanol thấp (~10 mg/l). Kết quả bảng 5 cho thấy, tỷ lệ giữa giá trị trung bình và giới 
hạn phát hiện (hệ số R) là  8,58; nằm trong khoảng 4<R<10. Vì vậy, MDL=1,49 mg/l, 
MQL=4,96 mg/l là đáng tin cậy. Theo TCVN:7332 giới hạn phát hiện methanol trong 
xăng là 0,2% khối lượng, tương đương 1400 mg/l [14].  Như vậy, phương pháp phân tích 
methanol trong xăng bằng GC-FID có giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng tốt, đáp 
ứng được yêu cầu phân tích khi hàm lượng methanol trong xăng ở nồng độ thấp.  

Bảng 5. Kết quả MDL và MQL của phương pháp phân tích methanol trong xăng. 

TT Nồng độ (mg/l) TT Nồng độ (mg/l) 

1 13,6 6 12,6 

2 12,6 7 12,7 

3 12,7 8 12,3 

4 13,6 9 12,9 

5 12,4 10 12,2 

Nồng độ trung bình (mg/l): 12,8; SD: 0,50; MDL (mg/l): 1,49; MQL (mg/l): 4,96; hệ số 
R: 8,58. 

Độ lặp và độ thu hồi của phương pháp: Bảng 6 là kết quả độ lặp và độ thu hồi của 
phương pháp được thực hiện bằng cách phân tích lặp 7 lần mẫu xăng thêm chuẩn ở nồng 
độ thấp (7,92 mg/l), trung bình (79,2 mg/l) và nồng độ cao (554 mg/l). Kết quả cho thấy, 
tại tất cả các khoảng nồng độ, độ lặp của phương pháp đều nằm trong phạm vi chấp nhận 
của AOAC. Phương pháp cũng có độ thu hồi tốt với hiệu suất thu hồi trung bình đều trên 
90%, trong đó các mẫu ở khoảng nồng độ trung bình và cao có hiệu suất thu hồi gần 
100%. 
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Hình 6. Đường chuẩn  của methanol trong xăng sử dụng kỹ thuật 
chiết lỏng - lỏng kết hợp GC-FID. 

Giới hạn phát hiện (MDL) và giới hạn định lượng 
(MQL) của phương pháp: MDL và MQL của phương pháp 
được xác định bằng cách làm lặp 10 lần mẫu xăng có nồng 
độ methanol thấp (~10 mg/l). Kết quả bảng 5 cho thấy, tỷ 
lệ giữa giá trị trung bình và giới hạn phát hiện (hệ số R) là  
8,58; nằm trong khoảng 4<R<10. Vì vậy, MDL=1,49 mg/l, 
MQL=4,96 mg/l là đáng tin cậy. Theo TCVN:7332 giới hạn 
phát hiện methanol trong xăng là 0,2% khối lượng, tương 
đương 1400 mg/l [14].  Như vậy, phương pháp phân tích 
methanol trong xăng bằng GC-FID có giới hạn phát hiện và 
giới hạn định lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu phân tích khi 
hàm lượng methanol trong xăng ở nồng độ thấp. 
Bảng 5. Kết quả MDL và MQL của phương pháp phân tích methanol 
trong xăng.

TT Nồng độ (mg/l) TT Nồng độ (mg/l)

1 13,6 6 12,6

2 12,6 7 12,7

3 12,7 8 12,3

4 13,6 9 12,9

5 12,4 10 12,2

Nồng độ trung bình (mg/l): 12,8; SD: 0,50; MDL (mg/l): 1,49; MQL 
(mg/l): 4,96; hệ số R: 8,58.

Độ lặp và độ thu hồi của phương pháp: Bảng 6 là kết 
quả độ lặp và độ thu hồi của phương pháp được thực hiện 
bằng cách phân tích lặp 7 lần mẫu xăng thêm chuẩn ở nồng 
độ thấp (7,92 mg/l), trung bình (79,2 mg/l) và nồng độ cao 
(554 mg/l). Kết quả cho thấy, tại tất cả các khoảng nồng độ, 
độ lặp của phương pháp đều nằm trong phạm vi chấp nhận 
của AOAC. Phương pháp cũng có độ thu hồi tốt với hiệu 
suất thu hồi trung bình đều trên 90%, trong đó các mẫu ở 
khoảng nồng độ trung bình và cao có hiệu suất thu hồi gần 
100%.

Bảng 6. Kết quả độ lặp và độ thu hồi của phương pháp. 

Mẫu
Nồng độ 
trung bình 
(mg/l)

SD 
(mg/l) 

RSD 
(%)

AOAC 
(%)

Hiệu suất thu 
hồi trung bình 
(%)

AOAC 
(%)

Mẫu thêm chuẩn 
7,92 mg/l 20,1 1,40 6,99 7,30-11,0 92,4 80-110

Mẫu thêm chuẩn 
79,2 mg/l 89,0 4,10 4,60 5,30-7,30 96,3 90-107

Mẫu thêm chuẩn 
554 mg/l 559 26,3 4,71 3,70-5,30 98,6 95-105

3.4. Kết quả phân tích methanol trong một số mẫu 
xăng trên thị trường tại Hà Nội

Các mẫu xăng trên thị trường tại Hà Nội được phân tích 
theo quy trình đã tối ưu, các mẫu có nồng độ methanol cao 
được pha loãng để nồng độ nằm trong đường chuẩn. Bên 
cạnh đó, các phép đo lặp, thêm chuẩn cũng được thực hiện 
để đảm bảo độ chính xác của kết quả phân tích. Kết quả 
phân tích methanol trong mẫu xăng được trình bày cụ thể 
trong bảng 7.
Bảng 7. Kết quả phân tích mẫu xăng.

Ký hiệu mẫu Nồng độ methanol (mg/l) Nồng độ methanol (% khối lượng)

1 3009 0,43

2 19641 2,81

3 237,6 0,03

4 17028 2,43

5 950,4 0,14

6 5306 0,76

7 4118 0,59

8 3880 0,55

9 17344 2,48

10 2455 0,35

Kết quả phân tích một số mẫu xăng trên địa bàn Hà Nội 
theo quy trình phân tích đã lựa chọn cho thấy, tất cả các mẫu 
xăng đều chứa methanol với nồng độ từ 0,03 đến 2,81% 
khối lượng. Theo tiêu chuẩn Mỹ, hàm lượng methanol tối đa 
trong xăng là 3,02% khối lượng. Tại Việt Nam, theo phương 
pháp phân tích của TCVN:7332 với giới hạn không phát 
hiện là 0,2% khối lượng [14]. Theo QCVN 1:2015/BKHCN, 
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chỉ có 2/10 mẫu xăng phân tích có hàm lượng nằm trong 
giới hạn của quy chuẩn, còn lại 8/10 mẫu có hàm lượng 
methanol vượt quá tiêu chuẩn quy định. Điều này cho thấy, 
cần thiết phải kiểm soát hàm lượng methanol trong xăng để 
giảm rủi ro do việc pha trộn methanol vào xăng mang lại.

4. Kết luận

Trong nghiên cứu này, phương pháp GC-FID đã được 
khảo sát và tối ưu để phân tích hàm lượng methanol trong 
mẫu xăng. Phương pháp phân tích xây dựng đường chuẩn 
trong khoảng nồng độ 7,92-792 mg/l, có hệ số hồi quy 
R²=0,9997. Giá trị MDL và MQL của methanol trong xăng 
lần lượt là 1,49 và 4,96 mg/l. Độ lặp và độ thu hồi của 
phương pháp đạt yêu cầu AOAC ở các nồng độ thấp, trung 
bình và cao. Phương pháp này có độ tin cậy và chính xác 
cao, phù hợp để phân tích methanol trong nền mẫu xăng 
phức tạp. Áp dụng phương pháp để phân tích 10 mẫu xăng 
thu thập trên thị trường. Kết quả phân tích methanol trong 
mẫu xăng cho thấy, các mẫu xăng thu thập có nồng độ 
methanol từ 0,03 đến 2,81% khối lượng, trong đó 8/10 mẫu 
có hàm lượng methanol trên 0,2% khối lượng.
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